
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/4Mã: 1630BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 1

Phòng thi: 501

Nhóm thi: Nhóm A1 - Tổ 001 - Đợt 2

Ngày thi: 03/04/2019

Môn học: Quản trị học (17606002 - 3 TC)

Giờ thi: 8:0

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 70

V

Lớp thi: 18606111

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

1 La Phước An18606071

2 Huỳnh Thị Kim Anh18606007

3 Nguyễn Lê Vân Anh18606289

4 Nguyễn Phùng Quế Anh18606072

5 Vũ Xuân Cường18606073

6 Trương Thị Anh Đào18606320

7 Trần Chí Đức18606008

8 Lê Nguyễn Tiến Dũng18606254

9 Đặng Thị Cẩm Giang18606009

10 Nguyễn Ngọc Hải18606303

11 Đinh Thị Ngọc Hân18606010

12 Đinh Xuân Hiếu18606012

13 Nguyễn Thị Minh Hòa18606224

14 Phạm Thị Hồng18606076

15 Lê Thị Huỳnh Hương18606014

16 Phạm Huỳnh Hương18606066

17 Trần Quốc Huy18606015

18 Nguyễn Vân Khánh18606017

19 Bùi Anh Khoa18606321

20 Phan Thị Thanh Lắm18606286

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/4Mã: 1630BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 1

Phòng thi: 501

Nhóm thi: Nhóm A1 - Tổ 001 - Đợt 2

Ngày thi: 03/04/2019

Môn học: Quản trị học (17606002 - 3 TC)

Giờ thi: 8:0

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 70

V

Lớp thi: 18606111

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

21 Đặng Quốc Linh18606045

22 Phạm Gia Linh18606077

23 Trần Võ Hoàng Luân18606255

24 Võ Trúc Ly18606228

25 Nguyễn Thị Tuyết Mai18606229

26 Phạm Huỳnh Quỳnh Mai18606256

27 Trần Nguyễn Thanh Mai18606322

28 Mai Thị Thanh My18606257

29 Huỳnh Như Ngọc18606019

30 Lê Huỳnh Duy Ngọc18606078

31 Tô Yến Ngọc18606208

32 Trần Thị Như Ngọc18606305

33 Ngô Hồng Ngọc18606079

34 Nguyễn Trần Trung Nhân18606080

35 Lê Thị Thanh Nhi18606081

36 Nguyễn Trần Yến Nhi18606021

37 Nguyễn Trương Yến Nhi18606209

38 Trần Thị Ngọc Nhi18606022

39 Nguyễn Thị Huỳnh Nhiên18606082

40 Hồ Minh Nguyên Như18606023

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

3/4Mã: 1630BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 1

Phòng thi: 501

Nhóm thi: Nhóm A1 - Tổ 001 - Đợt 2

Ngày thi: 03/04/2019

Môn học: Quản trị học (17606002 - 3 TC)

Giờ thi: 8:0

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 70

V

Lớp thi: 18606111

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

41 Lý Thị Quỳnh Như18606083

42 Nguyễn Phạm Thùy Như18606210

43 Nguyễn Thị Mai Nhựt18606258

44 Lê Thị Hồng Phấn18606084

45 Châu Thanh Phú18606287

46 Nguyễn Thị Hạnh Phúc18606026

47 Huỳnh Hồng Phúc18606027

48 Lê Minh Quân18606028

49 Võ Thị Duy Quỳnh18606323

50 Trần Thảo Sương18606031

51 Hồ Đạt Thanh18606004

52 Nguyễn Thị Minh Thi18606032

53 Nguyễn Thị Anh Thư18606233

54 Nguyễn Trần Thanh Thúy18606306

55 Lê Thị Hồng Thủy18606234

56 Võ Thị Thu Thủy18606035

57 Trần Văn Tịnh18606260

58 Nguyễn Thị Bích Trâm18606068

59 Nguyễn Thị Huyền Trân18606036

60 Nguyễn Thị Phương Trinh18606264

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

4/4Mã: 1630BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 1

Phòng thi: 501

Nhóm thi: Nhóm A1 - Tổ 001 - Đợt 2

Ngày thi: 03/04/2019

Môn học: Quản trị học (17606002 - 3 TC)

Giờ thi: 8:0

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 70

V

Lớp thi: 18606111

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

61 Nguyễn Thị Tú Trinh18606324

62 Nguyễn Thị Thanh Trúc18606069

63 Võ Xuân Trường18606038

64 Bùi Hải Vân18606235

65 Nguyễn Thanh Vi18606070

66 Đỗ Nguyễn Lan Vy18606039

67 Nguyễn Nhật Vy18606325

68 Nguyễn Như Ý18606326

69 Bùi Hải Yến18606236

70 Nguyễn Thị Hoàng Yến18606290

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/


